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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT 

 

Tân Minh, ngày      tháng 11 năm 2026 

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật các tháng cuối năm 2026 và 

đăng ký vắc xin tiêm phòng năm 2027 

 

 

 Kính gửi: - Phòng Kinh tế; 

 - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

 - Công an xã; Trạm Y tế; 

 - Các cơ sở thôn; 

- Các nhân viên thú y trên địa bàn xã; 

 - Các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, kinh 

doanh, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn xã. 

 

Thực hiện Công văn số 14731/SNNMT-CCTSCNTY ngày 29/10/2026 của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2026. 

Theo thông tin của cơ quan chuyên môn, tình hình dịch bệnh động vật trên cả 

nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, 

Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và bệnh Dại động vật. Mặc dù trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng chưa phát sinh ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong năm 

2026, tuy nhiên kết quả giám sát đã phát hiện mẫu dương tính với vi rút Cúm gia cầm 

A/H5N1 và Dịch tả lợn Châu Phi. Nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan trong các 

tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là rất cao. 

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, kiểm soát và xử lý kịp thời dịch 

bệnh động vật, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, bảo đảm 

an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Tân Minh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, các thôn và tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã 

triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo 

quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm; kịp thời phát hiện các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh 

hoặc chết bất thường để tham mưu UBND xã triển khai các biện pháp xử lý, không 

để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 



- Phối hợp với Công an xã, các nhân viên thú y và các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, thu gom, giết mổ, kinh doanh động vật, sản 

phẩm động vật; phát hiện, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật theo thẩm quyền. 

- Rà soát kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 

2026; đôn đốc hoàn thành tiêm phòng theo kế hoạch, tổ chức tiêm phòng bổ sung 

đối với đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch. 

- Tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 2027 theo biểu 

mẫu của Sở Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu UBND xã báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trước ngày 14/11/2026. 

- Tham mưu UBND xã xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm 

gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2026–2030, phù hợp 

với điều kiện thực tế của xã. 

- Tổng hợp, tham mưu quyết toán việc sử dụng vắc xin, hóa chất, vật tư phục 

vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026 theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn; 

kịp thời báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên khi phát hiện dấu hiệu 

dịch bệnh. 

 2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Chủ trì rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 

2027 (theo phụ lục gửi kèm); báo cáo kết quả về UBND bằng văn bản qua Phòng 

Kinh tế trước ngày 12/11/2026. 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo 

quy định; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, các nhân viên thú y và các thôn tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các phương 

tiện thông tin của địa phương về nguy cơ, tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh chuồng trại, 

tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc xin và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Kịp thời thông tin, cảnh báo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

3. Công an xã 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm 

động vật trên địa bàn. 



- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vận 

chuyển, kinh doanh động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; các 

hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường, giấu dịch, không chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, 

thú y; trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, thực hiện điều tra, xử lý theo quy định. 

4. Trạm Y tế xã 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, các nhân viên thú y tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc 

biệt là bệnh Dại và Cúm gia cầm. 

- Chủ động phối hợp giám sát, trao đổi thông tin khi phát hiện các trường hợp 

nghi mắc bệnh lây truyền từ động vật sang người; hướng dẫn người dân thực hiện 

các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

5. Các nhân viên thú y trên địa bàn xã 

- Rà soát, thống kê đàn vật nuôi, tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm phòng năm 

2027, gửi Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công để tổng hợp trước ngày 10/11/2026 

theo phụ lục gửi kèm. 

- Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình chăn nuôi và diễn biến 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại các thôn được phân công phụ trách. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp động vật mắc bệnh, 

nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường; kịp thời báo cáo Phòng Kinh tế và UBND xã 

để chỉ đạo xử lý. 

- Phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; 

rà soát, tiêm phòng bổ sung đối với đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc đã hết 

thời gian miễn dịch. 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy 

định, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi, 

áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn. 

6. Các cơ sở thôn 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các hộ chăn nuôi về tình hình dịch 

bệnh động vật và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với nhân viên thú y rà soát, thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn; vận động các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, tiêm 

phòng vắc xin đầy đủ cho đàn vật nuôi theo quy định. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu 

độc, khử trùng, không giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh; không vứt xác động vật chết ra môi trường. 



- Khi phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất 

thường, phải kịp thời thông báo cho nhân viên thú y, Phòng Kinh tế hoặc UBND xã 

để kiểm tra, xử lý. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh động vật tại địa bàn thôn khi có yêu cầu. 

7. Các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, 

giết mổ động vật 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và phòng, 

chống dịch bệnh động vật. 

- Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định; chủ động tiêm phòng 

đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc cho đàn vật nuôi. 

- Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi; 

thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ con giống, 

thức ăn, nguồn nước và người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. 

- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; không vứt xác động vật chết ra môi trường. 

- Khi phát hiện động vật có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết bất thường, phải 

thông báo ngay cho nhân viên thú y hoặc UBND xã để được hướng dẫn xử lý theo 

quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Tân Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Quyết Thắng 

 

 

 



PHỤ LỤC: BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ VẮC XIN TIÊM PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI NĂM 2027 
(Kèm theo Công văn số 2465/UBND-KT ngày 03 tháng 11 năm 2026 của UBND xã) 

STT Loại vắc xin 

Vụ Xuân (Đợt 1) 

Thời gian tiêm phòng từ tháng 3/2027-

6/2027 

Vụ Thu (Đợt 2) 

Thời gian tiêm phòng từ tháng 

9/2027-11/2027 

Tổng 

cộng 

Chăn nuôi 

 nông hộ (liều) 

Trang trại 

quy mô 

nhỏ (liều) 

Tổng 

Chăn nuôi 

 nông hộ 

(liều) 

Trang trại 

quy mô 

nhỏ (liều) 

Tổng 

  

1 Cúm gia cầm (liều trung bình 0,5 ml)               

2 Lở mồm long móng gia súc               

3 Dịch tả lợn cổ điển               

4 Dịch tả lợn Châu Phi               

5 Tai xanh               

6 Tụ huyết trùng trâu, bò               

 

Lưu ý:  

1. Số lượng vắc xin dự kiến tiêm bổ sung hàng tháng tổng hợp vào số lượng vắc xin đăng ký tiêm phòng Đợt 1 và Đợt 2  

2. Quy cách đóng chai vắc xin  

- Vắc xin Cúm gia cầm: 200 liều/lọ  

- Vắc xin LMLM: 25 liều/lọ  

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Dịch tả lợn châu phi, Tụ huyết trùng trâu bò, Tai xanh: 10 liều/lọ 

 

 



ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ VẮC XIN CỦA THÀNH PHỐ 

1. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng của thành phố  

1.1. Đối với đàn gia cầm:  

Vắc xin Cúm gia cầm tiêm cho gà, vịt, ngan, ngỗng từ 14 ngày tuổi trở lên, 

nuôi tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

1.2. Đối với đàn trâu, bò, dê  

- Vắc xin Lở mồm long móng gia súc: 100% đàn trâu, bò, dê  

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò: 100% đàn trâu, bò.  

1.3. Đối với đàn lợn  

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển: Đàn lợn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi quy mô 

nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

- Vắc Lở mồm long móng và Tai xanh: Đàn lợn nái, đực giống nuôi tại các cơ 

sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Đàn lợn thịt khỏe mạnh từ 04 tuần 

tuổi trở lên nuôi tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

Trước thời gian triển khai tiêm phòng, các cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê 

khai hoạt động chăn nuôi về Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật chăn 

nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt 

động chăn nuôi, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

2. Xác định quy mô chăn nuôi  

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và Thông tư 

số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi; các thôn xác định quy mô chăn 

nuôi (nông hộ, trang trại quy mô nhỏ - vừa - lớn), cụ thể:  

2.1. Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi  

Quy mô chăn nuôi được xác định bằng số đơn vị vật nuôi tại cùng một thời điểm 

đối với các loại vật nuôi được quy định tại theo Phụ lục IV Thông tư số 94/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

2.2. Quy mô chăn nuôi  

- Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;  



- Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;  

- Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;  

- Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.  

2.3. Hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi Căn cứ theo Phụ lục IV 

Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 
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